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1. Cho các chất : C2H5OH (X) ; C2H5CH2OH (Y) ; HOC2H4OH (Z) ; C2H5CH2CH2OH (T).  

Các chất đồng đẳng của nhau là: 

A. X, Y, T.  B. X, Z, T.   C. X, Y, Z.   D. Y, Z, T. 

2. Trong số các cấu trúc hóa học của ethanol dưới đây, đâu là cấu trúc Lewis? 

 

A. (1)   B. (2)    C. (3)    D. (4) 

3. Công thức chi u  ischer chủ y u d ng trong trư ng h p nào? 

A.  i u di n công thức phân t   B.  i u di n công thức cấu t o chung 

C.  i u di n nguy n t  cac on  ất đối D.  i u di n đồng phân h nh học 

4. Chất nào sau đây là 2,2,4-trimetylpentan? 

 

A. A    B. B    C. E     D. F 

5. T n gọi của h p chất sau là g ? 

 

A. 5-metyl-3-propylxyclohex-1-en   B. 3-propyl-5-metylxyclohex-1-en 

C. 1-metyl-3-propylxyclohex-4-en   D. 3-metyl-1-propylxyclohex-5-en 

6. Có  ao nhi u nguy n t  car on có lai hóa sp
2
 trong h p chất sau: 

 

A. 9   B. 6    C. 7   D. 8 

7. Có  ao nhi u li n k t  (giữa C với C, giữa C với H) trong h p chất sau?  

 

A. 12   B. 14    C. 11   D. 15 

8. So sánh đ  dài của các li n k t đư c ch  ra trong h p chất sau, chọn đáp án đúng: 



 

 

A. (1) > (2) > (3) > (4) B. (3) > (2) > (1) > (4) C. (2) > (3) > (1) > (4) D. (2) > (1) > (3) > (4) 

9.   p x p các li n k t đư c ch  ra sau đây theo thứ t  gi m d n đ  phân c c: 

 

A. (1) > (2) > (3) B. (3) > (2) > (1) C. (1) > (3) > (2) D. (3) > (1) > (2) 

10. Cho bi t t n gọi tương ứng với cấu trúc h p chất hữu cơ dưới đây? 

 

A. 1-clo-3-hydroxy-2-metylbutan B. 4-clo-2-hydroxy-3-metylbutan 

C. 3-metyl-4-clobutan-2-ol D. 4-clo-3-metylbutan-2-ol 

11.  Công thức cấu t o nào sau đây là của h p chất có t n theo pháp danh IUPAC: Isopropyl enzen? 

 

A. 1 B. 3 C. 4 D. 2 

12. Thứ t  gi m d n hi u ứng –I trong d y –Cl(1), -NH2(2), -Br(3), -CH2CH3(4) là: 

A. (1) > (3) > (2) > (4)  B. (3) > (2) > (1) > (4) 

C. (3) > (1) > (2) > (4)  D. (2) > (3) > (1) > (4) 

13.   p x p thứ t  gi m d n hi u ứng  I của các nhóm sau  

 

A. (3) > (1) > (4) > (2) B. (1) > (3) > (4) > (2) 

C. (3) > (1) > (2) > (4)    D. (4) > (2) > (3) > (1) 

14.   p x p các axit sau theo thứ t  t ng d n t nh axit  

 

A. 1 < 2 < 3 B. 2 < 1 < 3 C. 2< 3 < 1 D. 1 < 3 < 2 

15.   p x p các axit sau theo thứ t  gi m d n t nh axit 

 

A. 1 > 2 > 3 B. 3 > 2 > 1 C. 1 > 3 > 2 D. 3 > 1 > 2 

16. Bằng hi u bi t về các lo i hi u ứng và t nh acid-base, s p x p theo chiều gi m d n t nh  ase? 

 

A. (4) > (3) > (1) > (5) > (2)    B. (4) > (3) > (2) > (1) > (5) 

C. (4) > (1) > (3) > (2) > (5)    D. (1) > (5) > (3) > (2) > (4) 

17.  ố lư ng đồng phân cấu t o ancol của C5H11OH là: 

A. 8 B. 9 C. 6 D. 7 

18. Chất nào sau đây có đồng phân h nh học: 

 



 

A. (1), (3), (4),(5) B. (2), (3), (5), (6) C. (4), (5), (6), (7) D. (3), (4), (5), (7) 

19. T n gọi đúng của h p chất sau: 

 

A. (trans)-3-metyl-2-clopent-2-en B. (trans)-3-metyl-4-clopent-3-en 

C. (cis)- 3-metyl-2-clopent-2-en  D. (cis)-2-clo-3-metylpent-2-en  

20.  o sánh đ  hơn cấp  ưu ti n  của các nhóm sau: 

 

Chọn đáp án đúng 

A. (1) > (3) > (2) > (4) B. (1) > (2) > (4) > (3) C. (1) > (4) > (3) > (2) D. (1) > (4) > (2) > (3) 

21. V  tr  nguy n t  cac on  ất đối trong h p chất sau là 

 

A. 2 và   B.   và   C. 2 và   D. 2,   và   

22. T n gọi đúng của các chất sau là: 

 

A. (1): (S)-1,2-dibrom-3-iotpropan; (2): (R)-2-brom-2-clobutan 

B. (1): (R)-1,2-dibrom-3-iotpropan; (2): (S)-2-brom-2-clobutan 

C. (1): (S)-1,2-dibrom-3-iotpropan; (2): (S)-2-brom-2-clobutan 

D. (1): (R)-1,2-dibrom-3-iotpropan; (2): (R)-2-brom-2-clobutan 

23. Trong các tác nhân sau 

 

tác nhân ái nhân   ucleophile  là 

A. (1), (2), (4), (6) B. (3), (5) C. (1), (2), (3), (5) D. (3), (4), (5), (6) 

24. Cho các ph n ứng sau 

 

Đâu là ph n ứng c ng? 

A.     và  2  B.     và     C.  2  và     D. C    ph n ứng tr n 

25. Cho  a nhóm  species  sau, nhóm nào là Radical  gốc t  do ? H y chọn câu tr  l i đúng. 

 

A.     và     B. (2) C.  2  và     D. (3) 




